
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

241220-

3171

Nông Thị 

Quyết 
272241531

Ấp Hòa 

Bình, xã 

Đông Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Tâm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

3810///G

PP
31/12/2024 31/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

2

H19.12-

241222-

0191

Lương Thị 

Diên
183720725

Ấp 4, xã An 

Viễn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Nghi

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

2333///G

PP
31/12/2024 31/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 72 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1606/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024)

1



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

241217-

1818

Lê Thị Bích 

Ngọc
272704010

235, ấp Thái 

Hòa, xã Hố 

Nai 3, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Tuấn 

Ngọc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

3340//GP

P
31/12/2024 31/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

4

H19.12-

241219-

3041

TRẦN THỊ 

DIỄM

046194005

211

41/A, QL1A, 

ấp Nhân 

Hòa, xã Tây 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám Đa 

khoa 

Hoàng 

Dũng

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9720/GP

P
31/12/2024 31/12/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

5

H19.12-

241223-

1014

Phạm Văn 

Dương

033096004

932

20/38, tổ 7, 

KP 3, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Công ty 

Cổ phần 

Phòng 

khám 

Quốc tế 

Long 

Bình - 

Chi 

nhánh 

Trảng 

Bom

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ)

9719/GP

P
31/12/2024 31/12/2027

6

H19.12-

241224-

2354

PHẠM THỊ 

HẢO

036190022

411

Số 22, Quốc 

lộ 1A, ấp 

Bàu Cá, xã 

Trung Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Công ty 

Cổ phần 

Phòng 

khám 

Quốc tế 

Long 

Bình - 

Chi 

nhánh 

Bàu Xéo

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh;Bán lẻ thuốc 

thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9718/GP

P
31/12/2024 31/12/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

241212-

3594

NGUYỄN 

DƯƠNG 

KHOA

075094003

370

Số nhà 547, 

đường 3/2, tổ 

7, ấp Quảng 

Phát, xã 

Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Tịnh 

Khoa

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9717/GP

P
31/12/2024 31/12/2027

8

H19.12-

241211-

3368

NGUYỄN 

DIỄM 

SƯƠNG

095198004

902

338, QL1A, 

Khu 5, tổ 4, 

ấp Quảng 

Đà, xã Đông 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phúc An

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9716/GP

P
31/12/2024 31/12/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

241204-

2176

Trần Thị 

Quỳnh Anh
184258476

302/2, đường 

Tây Hòa 5, 

tổ 2, ấp An 

Hòa, xã Tây 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Quỳnh 

Anh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6536//GP

P
31/12/2024 31/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

10

H19.12-

241125-

0998

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

NGA

272234363

49-51 đường 

3/2, khu phố 

4, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm 

Pharmaci

ty - Nhà 

thuốc 

Pharmaci

ty số 716

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

6530///G

PP
31/12/2024 31/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

11

H19.12-

241203-

2946

Phạm Thị 

Cẩm Tú
272411146

Số 25, Hà 

Huy Giáp, tổ 

6, KP 4, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Cẩm Tú

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6585//GP

P
31/12/2024 31/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

12

H19.12-

241204-

0358

TRẦN 

THÁI 

DƯƠNG

272531829

67, ấp Hưng 

Bình, xã 

Hưng Thịnh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thái 

Dương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

3802///G

PP
31/12/2024 31/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

6



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

13

H19.12-

241203-

0242

Phạm Thị 

Bích
183537881

Thửa đất 

349/23, 

đường TH30, 

khu 3, ấp An 

Hòa, xã Tây 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phúc 

Tâm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9715/GP

P
31/12/2024 31/12/2027

14

H19.12-

241210-

2771

Đặng Thị 

Hồng Linh

075182018

780

Số 8, đường 

Hương Lộ 

24B, ấp 

Trung Tâm 

xã Thanh 

Bình, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Vân 

Quỳnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6540/GP

P
31/12/2024 31/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

Tổng cộng: 14 cơ sở (06 cơ sở cấp mới, 08 cơ sở đánh giá duy trì)
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